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A P Q H L M I F
10% 10% 10% 0% 0% 15% 0% 55% SỐ CHỮ

1 162233586 TRẦN NGỌC THANH K17KTR1 6 4 8 2 LP 0.0 Không NỢ LP

2 172237507 HÀ CÔNG TUẤN K17KTR1 4 4 7 2 LP 0.0 Không NỢ LP

3 172237519 TÔ QUANG VINH K17KTR1 10 4 4 4 6 5.7 Năm phẩy Bảy 0

4 172237380 TRẦN TRUNG ĐỨC K17KTR2 10 4 8 4 7 6.7 Sáu phẩy Bảy 0

5 172237384 PHAN THỊ ÁNH DƯƠNG K17KTR2 10 4 9 4 7 6.8 Sáu phẩy Tám 0

6 172237452 ĐẶNG THỊ THUỲ NI K17KTR2 8 4 7 7 8.5 7.6 Bảy phẩy Sáu 0

7 172237456 BÙI MINH PHONG K17KTR2 6 2 2 4 6.5 5.2 Năm phẩy Hai 0

8 172237472 LÊ NGỌC SƠN K17KTR2 10 4 8 7 LP 0.0 Không NỢ LP

9 162233448 PHAN KIM CHÂU K17KTR3 0 0 0 0 LP 0.0 Không NỢ LP

10 162233538 HOÀNG NGỌC BẢO MINH K17KTR3 0 0 0 0 LP 0.0 Không NỢ LP

11 172237521 PHẠM VĂN VƯỢNG K17KTR3 10 7 7 7 6 6.8 Sáu phẩy Tám 0

12 152233016 TRẦN DUY SƠN K17KTR4 0 0 0 0 LP 0.0 Không NỢ LP

13 162233438 TRẦN ĐỨC ANH K17KTR4 0 0 0 0 LP 0.0 Không NỢ LP

14 172236482 TRẦN VĂN HÒA K17KTR4 4 4 3 3 LP 0.0 Không NỢ LP

15 172237354 NGUYỄN QUỐC BÃO K17KTR4 4 4 7 4 LP 0.0 Không NỢ LP

16 172237358 BÙI HUYỀN NGỌC CẢNH K17KTR4 4 4 7 5 6.5 5.8 Năm phẩy Tám 0

17 172237390 PHAN THANH HẢI K17KTR4 6 4 8 8 7.5 7.1 Bảy phẩy Một 0

18 172237398 NGUYỄN TÔN HIẾU K17KTR4 4 4 4 5 6.5 5.5 Năm phẩy Năm 0

19 172237402 ĐỖ MINH HIẾU K17KTR4 10 4 8 6 LP 0.0 Không NỢ LP

20 172237408 PHẠM ĐỨC HOÀNG K17KTR4 8 4 5 6 7.5 6.7 Sáu phẩy Bảy 0

21 172237426 NGUYỄN MẠNH KIÊN K17KTR4 8 4 4 5 7 6.2 Sáu phẩy Hai 0

22 172237438 TRƯƠNG VĂN MẠNH K17KTR4 0 4 4 0 LP 0.0 Không NỢ LP

23 172237458 HOÀNG LƯƠNG PHÚC K17KTR4 8 4 4 3 5.5 5.1 Năm phẩy Một 0

24 172237486 ĐOÀN THANH THỊNH K17KTR4 4 4 7 3 6.5 5.5 Năm phẩy Năm 0

25 172237494 HOÀNG TẤN TĨNH K17KTR4 8 4 5 4 6.5 5.9 Năm phẩy Chín 0

STT SỐ
1 14
2 11

25

Đà Nẵng, 13/01/2012

NGƯỜI LẬP NGƯỜI KIỂM TRA LÃNH ĐẠO KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

VÕ QUỐC TOÀN TRẦN THỊ LAN ANH VƯU HỮU THẠNH ThS. NGUYỄN HỮU PHÚ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP & KTHP
STT MÃ

SINH VIÊN HỌ VÀ TÊN

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ GHI CHÚ

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * KHOÁ K17KTR
MÔN : TOÁN CAO CẤP A1 * SỐ TÍN CHỈ : 03

ĐIỂM
T. KẾT GHI

CHÚLỚP

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TỔNG CỘNG : 100%

Số sinh viên đạt 56%
Số sinh viên nợ 44%


